
Biểu số 03

Đơn vị: Triệu đồng

 TỔNG THU 

NSNN 
 THU NSĐP 

A B 1 2

TỔNG THU NSNN (A+B) 20.269.845 19.108.845

A Thu NSNN trên địa bàn (I+II) 9.500.000 8.339.000

I Thu nội địa 8.800.000 8.339.000

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý 280.000 280.000

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý 28.000 28.000

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 350.000 350.000

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 900.000 892.500

5 Lệ phí trước bạ 365.000 365.000

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 21.000 21.000

7 Thuế thu nhập cá nhân 350.000 350.000

8 Phí và lệ phí 85.000 57.000

 - Phí và lệ phí Trung ương 28.000

 - Phí và lệ phí địa phương 57.000 57.000

9 Thu tiền sử dụng đất 5.100.000 5.100.000

10 Thu tiền thuê đất, mặt nước 164.000 164.000

11 Thu khác ngân sách 160.000 94.500

Trđó: - Thu khác ngân sách trung ương (Đã bao gồm phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, phạt vi phạm hành

chính do các cơ quan thuế thực hiện)

65.500

         - Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 11.100 11.100

12 Thuế bảo vệ môi trường 900.000 540.000

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu 360.000

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 540.000 540.000

13 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,… tại xã 35.000 35.000

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 40.000 40.000

15 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 21.000 21.000

II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 700.000

B Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 10.769.845 10.769.845

1 Bổ sung cân đối 8.169.554 8.169.554

2 Bổ sung có mục tiêu 2.600.291 2.600.291
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(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày         /12/2022 của UBND tỉnh Nam Định)
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